
   
 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ HỒNG BÀNG 

 

Số: 501/TB-HIU 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

TP.Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 10 năm 2025 
 

THÔNG BÁO  

Tuyển sinh Sau đại học đợt III năm 2025 

(Trình độ thạc sĩ) 

 

Căn cứ thông tư 23/2021/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo về Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ; 

Căn cứ Quyết định số 1234/QĐ-HIU ngày 30 tháng 6 năm 2025 của Hiệu trưởng Trường 

Đại học Quốc tế Hồng Bàng về Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ; 

Căn cứ đề án tuyển sinh Sau đại học năm 2025 của Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng; 

Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng thông báo tuyển sinh Sau đại học đợt 3 năm 2025 các 

ngành cụ thể như sau: 

I. NGÀNH TUYỂN SINH 

Theo định hướng Nghiên cứu, định hướng Ứng dụng đối với các ngành thuộc Khối Sức khỏe và 

Khối ngoài Sức khỏe. 

TT Ngành tuyển sinh Mã ngành 

1  Quản trị kinh doanh  8340101 

2  Tài chính - Ngân hàng 8340201 

3  Khoa học máy tính 8480101 

4  Việt Nam học  8310630 

5  Ngôn ngữ Anh 8220201 

6  Luật 8380101 

7  Tổ chức quản lý dược 8720201 

8  Công nghệ dược phẩm và Bào chế thuốc 8720202 

9  Răng – Hàm - Mặt 8720501 

II. THÔNG TIN TUYỂN SINH  

1. Điều kiện dự tuyển: thí sinh có đủ sức khỏe học tập, không trong thời gian thi hành kỷ luật 

từ mức cảnh cáo trở lên và không trong thời gian thi hành án hình sự. 

    1.1 Về văn bằng 

Thí sinh cần đáp ứng một trong các điều kiện sau: 
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a) Đã tốt nghiệp đại học hoặc đã đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp đại học ngành đúng hoặc 

ngành phù hợp với ngành đăng ký dự thi. 

b) Đã tốt nghiệp đại học hoặc đã đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp đại học ngành gần với 

ngành đăng ký dự tuyển đào tạo; đã hoàn thành học bổ sung kiến thức trước khi dự tuyển theo 

quy định tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ của Trường. 

(Danh mục ngành phù hợp xem phụ lục I). 

  1.2 Điều kiện ngoại ngữ 

Thí sinh được miễn ngoại ngữ đầu vào khi có một trong các văn bằng, chứng chỉ sau: 

a) Có chứng chỉ năng lực ngoại ngữ từ Bậc 3 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc 

dùng cho Việt Nam.  

b) Bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên ngành ngôn ngữ nước ngoài; hoặc bằng tốt nghiệp 

trình độ đại học trở lên mà chương trình được thực hiện chủ yếu bằng ngôn ngữ nước ngoài; 

c) Bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên do chính cơ sở đào tạo cấp trong thời gian không 

quá 02 năm mà chuẩn đầu ra của chương trình đã đáp ứng yêu cầu ngoại ngữ đạt trình độ Bậc 3 

trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam; 

d) Một trong các văn bằng hoặc chứng chỉ ngoại ngữ đạt trình độ tương đương Bậc 3 trở lên 

theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc các chứng chỉ tương đương khác 

do Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố, còn hiệu lực tính đến ngày đăng ký dự tuyển. 

e) Trong trường hợp chưa có các văn bằng chứng chỉ trên, thí sinh phải tham gia kỳ thi kiểm 

tra Năng lực ngoại ngữ đầu vào do trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng tổ chức. 

(Danh mục bảng tham chiếu quy đổi một số văn bằng hoặc chứng chỉ ngoại ngữ tương đương 

Bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam xem phụ lục II). 

1.3 Đối tượng ưu tiên 

- Người có thời gian công tác liên tục từ 2 năm trở lên tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ đăng 

ký dự thi tại các địa phương được quy định là khu vực I trong Quy chế tuyển sinh Đại học, Cao 

đẳng hệ chính quy hiện hành. Trong trường hợp này, thí sinh phải có quyết định công tác hoặc 

điều động, biệt phái công tác của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền;          

- Con liệt sĩ; thương binh, người hưởng chính sách như thương binh; anh hùng lực lượng vũ 

trang, anh hùng lao động; 
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- Con đẻ của người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học được Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh công nhận bị dị dạng, dị tật, suy giảm khả năng tự lực trong sinh hoạt, học tập do hậu 

quả của chất độc hóa học; 

- Người dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú từ 2 năm trở lên ở địa phương được quy định 

là khu vực I trong Quy chế tuyển sinh Đại học, Cao đẳng hệ chính quy hiện hành. 

Chính sách ưu tiên: người dự tuyển thuộc đối tượng ưu tiên sẽ được cộng 1 điểm (thang điểm 

10) vào điểm thi tuyển. 

2. Phương thức tuyển sinh: theo định hướng Nghiên cứu và định hướng Ứng dụng 

2.1 Ngành học ngoài Khối sức khỏe 

Ngành học 

ngoài Khối sức khỏe 
Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển 

1.Quản trị kinh doanh 

2.Tài chính – Ngân hàng 

3.Khoa học máy tính 

4.Việt Nam học 

5.Ngôn ngữ Anh 

6.Luật 

a) Nguyên tắc xét tuyển: căn cứ vào kết quả học tập bậc đại 

học từ cao xuống đến khi hết chỉ tiêu tuyển sinh. 

b) Theo định hướng Nghiên cứu: tốt nghiệp đại học ngành 

đúng loại Khá trở lên hoặc loại Trung bình có công bố khoa 

học liên quan đến lĩnh vực sẽ học tập, nghiên cứu với ngành 

đăng ký dự tuyển và có văn bằng, chứng chỉ ngoại ngữ bậc 3 

trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt 

Nam hoặc các chứng chỉ tương đương khác. 

Lưu ý: Bài báo nghiên cứu khoa học của thí sinh trong đó 

thí sinh là tác giả chính, tác giả liên hệ hoặc đồng tác giả 

(giới hạn bài báo tối đa 3 tác giả) 

c) Theo định hướng Ứng dụng: tốt nghiệp đại học ngành 

đúng, ngành phù hợp với ngành đăng ký dự tuyển và có văn 

bằng, chứng chỉ ngoại ngữ bậc 3 trở lên theo Khung năng lực 

ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc các chứng chỉ tương 

đương khác. 
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d) Trong trường hợp thí sinh đáp ứng tiêu chuẩn xét tuyển 

xếp loại tốt nghiệp đại học theo định hướng Nghiên cứu hoặc 

định hướng Ứng dụng nhưng chưa đáp ứng về chứng chỉ ngoại 

ngữ thì sẽ tham gia kiểm tra đánh giá ngoại ngữ đầu vào tương 

đương bậc 3 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng 

cho Việt Nam do nhà trường tổ chức. 

2.2 Ngành học thuộc Khối sức khỏe 

Ngành học 

Khối sức khỏe 
Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển và thi tuyển 

1.Tổ chức quản lý dược 

2.Công nghệ dược phẩm và Bào 

chế thuốc  

3.Răng – Hàm – Mặt 

a) Nguyên tắc xét tuyển:  

Ngành Răng – Hàm – Mặt: Tổ chức quản lý dược; Công 

nghệ dược phẩm và bào chế thuốc 

-Tốt nghiệp đại học đúng ngành; xếp loại tốt nghiệp từ Giỏi 

trở lên. 

-Có năng lực ngoại ngữ từ Bậc 3 trở lên theo Khung năng lực 

ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam; 

b) Theo định hướng Nghiên cứu: tốt nghiệp đại học ngành 

đúng, ngành phù hợp loại Khá trở lên hoặc loại Trung bình có 

công bố khoa học liên quan đến lĩnh vực sẽ học tập, nghiên cứu 

với ngành đăng ký dự tuyển, và có văn bằng, chứng chỉ ngoại 

ngữ bậc 3 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng 

cho Việt Nam hoặc các chứng chỉ tương đương khác. 

Riêng ngành Răng - Hàm - Mặt chỉ tuyển thí sinh tốt nghiệp 

đại học xếp loại từ Khá trở lên (theo định hướng Nghiên cứu). 

Lưu ý: Bài báo nghiên cứu khoa học của thí sinh trong đó 

thí sinh là tác giả chính, tác giả liên hệ hoặc đồng tác giả 

(giới hạn bài báo tối đa 3 tác giả) 
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c) Theo định hướng Ứng dụng: tốt nghiệp đại học ngành 

đúng, ngành phù hợp với ngành đăng ký dự tuyển, và có văn 

bằng, chứng chỉ ngoại ngữ bậc 3 trở lên theo Khung năng lực 

ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc các chứng chỉ tương 

đương khác. 

d) Trong trường hợp thí sinh đáp ứng tiêu chuẩn xét tuyển 

xếp loại tốt nghiệp đại học theo định hướng Nghiên cứu hoặc 

định hướng Ứng dụng nhưng chưa đáp ứng về chứng chỉ ngoại 

ngữ thì sẽ tham gia kiểm tra đánh giá ngoại ngữ đầu vào tương 

đương bậc 3 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng 

cho Việt Nam do nhà trường tổ chức. 

+ Thi tuyển: Thí sinh không nằm trong trường hợp xét tuyển thì tham dự thi tuyển các môn sau: 

STT 
                      Môn thi 

Ngành 

Môn  

cơ sở 
Môn chuyên ngành Ngoại ngữ 

1  Tổ chức quản lý dược Sinh lý Tổ chức quản lý dược Tiếng Anh 

2  
Công nghệ dược phẩm và 

Bào chế thuốc 
Sinh lý 

Công nghệ dược phẩm và 

Bào chế thuốc 
Tiếng Anh 

3  Răng – Hàm – Mặt  Sinh lý Răng Hàm Mặt Tiếng Anh 

+ Điều kiện trúng tuyển 

- Thí sinh thuộc diện xét trúng tuyển phải đạt 5 điểm trở lên của của thang điểm 10 đối với 

mỗi môn thi (đã cộng điểm ưu tiên, nếu có).  

- Căn cứ vào chỉ tiêu cho từng ngành đào tạo và điểm thi của từng thí sinh, Hội đồng tuyển 

sinh xác định phương án điểm trúng tuyển.  

- Trường hợp có nhiều thí sinh cùng tổng điểm thi nêu trên (đã cộng điểm ưu tiên) thì xác 

định người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên sau: Thí sinh là nữ ưu tiên theo quy định tại Khoản 4, 

Điều 16 Nghị định số 48/2009/NĐ-CP ngày 19/5/2009 về các biện pháp đảm bảo bình đẳng giới; 

Người có điểm cao hơn của môn chủ chốt của ngành, chuyên ngành.  
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2.3 Hình thức đào tạo, học phí, thời gian đào tạo 

Hình thức đào tạo: chính quy 

Địa điểm đào tạo: Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng – Thành phố Hồ Chí Minh. 

Thời gian đào tạo và học phí: 

STT Ngành học Thời gian đào tạo Học phí 

1  Quản trị kinh doanh  

18 tháng (3 học kỳ) 

 

30.000.000 đồng/học kỳ 

 

2  Tài chính - Ngân hàng 

3  Khoa học máy tính 

4  Việt Nam học 

5  Ngôn ngữ Anh 

6  Luật 

7  Tổ chức quản lý dược 

24 tháng (4 học kỳ) 

 

30.000.000 đồng/học kỳ 

 
8  Công nghệ dược phẩm  

và Bào chế thuốc 

9  Răng – Hàm – Mặt  24 tháng (4 học kỳ) 35.000.000 đồng/học kỳ 

III. HỒ SƠ DỰ TUYỂN 

• Đơn đăng ký dự tuyển (theo mẫu). 

• Sơ yếu lý lịch (theo mẫu) có xác nhận của chính quyền địa phương hoặc cơ quan công tác. 

• Bản sao công chứng căn cước công dân (đối với ứng viên Việt Nam) hoặc bản sao hộ chiếu 

(đối với ứng viên nước ngoài). 

• Bản sao công chứng Bằng tốt nghiệp đại học và bảng điểm đại học. 

• Bản sao công chứng chứng chỉ hoặc văn bằng ngoại ngữ phù hợp (nếu có) 

• Minh chứng bài báo khoa học (nếu có) 

• Giấy khám sức khỏe (theo Thông tư 32/2023/TT-BYT - không quá hạn 06 tháng tính đến 

ngày nộp hồ sơ). 

• Bản sao hợp lệ chứng chỉ chuyển đổi (nếu có). 

• Bản sao công chứng quyết định tuyển dụng hoặc hợp đồng lao động. 

• Bản sao hợp lệ giấy tờ hợp pháp về đối tượng ưu tiên (nếu có). 
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• Bốn (04) ảnh 3x4 mới nhất được chụp không quá 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ, phía 

sau ảnh ghi họ tên, ngày tháng năm sinh. 

• Xác nhận của Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với bằng đại học nước 

ngoài (nếu có). 

Lưu ý: Thí sinh tải hồ  sơ đăng ký dự thi tại: https://hiu.vn/tuyen-sinh/tuyen-sinh-sau-dai-hoc/ 

IV. THỜI GIAN ĐĂNG KÝ, THI TUYỂN, LỆ PHÍ 

4.1 Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày ra thông báo đến 14/11/2025 

Thí sinh tham khảo thông tin tuyển sinh trên website của Trường tại địa chỉ https://hiu.vn/tuyen-

sinh/tuyen-sinh-sau-dai-hoc/ và tải về mẫu hồ sơ. 

 Lưu ý: Môn học bổ sung kiến thức sẽ thông báo đến từng thí sinh căn cứ vào kết quả xét hồ 

sơ dự thi. 

Địa điểm phát mẫu hồ sơ và thu nhận hồ sơ dự tuyển: Viện Đào tạo Sau đại học – Đào tạo liên 

tục; Trường ĐHQT Hồng Bàng, tầng 8 - tòa nhà HIU.  

Địa chỉ: 215 Điện Biên Phủ, Phường Gia Định, Thành phố Hồ Chí Minh 

Giờ làm việc: Sáng từ 8:00 đến 12:00; Chiều từ 13:00 đến 17:00 (Thứ hai – thứ sáu) 

 4.2 Thời gian ôn thi và bổ sung kiến thức 

Thời gian ôn tập và bổ sung kiến thức dự kiến: 15/11/2025 

Lưu ý: Ôn thi bắt buộc đối với thí sinh dự thi. Tài liệu ôn tập được cung cấp khi nộp hồ sơ. 

Không hoàn trả lại hồ sơ và lệ phí cho người dự thi. 

 4.3 Thời gian thi tuyển và công bố trúng tuyển (dự kiến) 

Thủ tục dự thi, bổ sung hồ sơ dự thi, phổ biến quy chế thi: 12/12/2025 (chiều thứ Sáu) 

Thời gian thi tuyển dự kiến: 13/12/2025 (thứ Bảy) 

Thời gian công bố trúng tuyển: 19/2/2025 

Thời gian nhập học dự kiến: 10/01/2026 

 4.4 Lệ phí thi tuyển, xét tuyển: 

Lệ phí hồ sơ: 200.000 đồng/01 bộ hồ sơ. 

Lệ phí ôn thi: 1.000.000 đồng/01 môn thi (dành cho thí sinh thi tuyển). 

Lệ phí bổ sung kiến thức (đối tượng ngành gần) Khối sức khỏe:   1.000.000 đồng/01 tín chỉ. 

Lệ phí bổ sung kiến thức (đối tượng ngành gần) Khối ngoài sức khỏe: 1.000.000 đồng/môn. 

https://hiu.vn/tuyen-sinh/tuyen-sinh-sau-dai-hoc/
https://hiu.vn/tuyen-sinh/tuyen-sinh-sau-dai-hoc/
https://hiu.vn/tuyen-sinh/tuyen-sinh-sau-dai-hoc/
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Lệ phí xét tuyển trình độ thạc sĩ: 2.000.000 đồng/ 01 thí sinh. 

Lệ phí thi tuyển trình độ thạc sĩ: 1.000.000 đồng/ 01 thí sinh. 

Các khoản phí nộp trực tiếp tại trường hoặc chuyển khoản theo hướng dẫn sau: 

+ Tên TK: TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ HỒNG BÀNG 

Số TK: 060102862433 – Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank)  

+ Nội dung: Họ và tên người dự tuyển – số điện thoại -  lệ phí thi/xét tuyển ThS (tên ngành) 

– đợt 3 năm 2025 

Ví dụ: Nguyen Văn A–090383**** le phi xet tuyen/thi tuyen ThS To chuc quan ly duoc – dot 3 

nam 2025 

Sau khi chuyển khoản thí sinh chụp lại nội dung và gửi qua số zalo: 0932 580 932. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  KT. HIỆU TRƯỞNG  

                                                                                PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

                                                                               (Đã ký) 

 

                                                                           PGS.TS Lê Khắc Cường 

Liên hệ: VIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC - ĐÀO TẠO LIÊN TỤC  

Tầng 8; Tòa nhà HIU - 215 Điện Biên Phủ, Phường Gia Định, TP. Hồ Chí Minh 

Website: www.hiu.vn hoặc https://hiu.vn/tuyen-sinh/tuyen-sinh-sau-dai-hoc/; 

 Điện thoại: 028.7308.3456 – ext 3440; Hotline: 0932.580939. 

 
 

http://www.hiu.vn/
https://hiu.vn/tuyen-sinh/tuyen-sinh-sau-dai-hoc/

